
1 TRẦN PHONG VŨ 21/10/1991 052091002958 Phù Mỹ, Bình Định Ban QLDA Phù Mỹ
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Lạc Hồng Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

Thiết kế hệ thống điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình 
III

3 CÁI MINH LỘC 30/6/1984 052084016227 Quy Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Kiểu Việt Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng
Đại học giao thông vận 

tải

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Thiết kế hệ thống cấp - thoát nƣớc 

công trình
II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình 
II

6 THÁI MINH HOÀNG 07/4/1984 052084005134 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH Hoàng 

Thịnh
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

7 NGUYỄN HỮU VINH 1/2/1989 052089018055 Phù Mỹ, Bình Định Trung tâm QH&KĐ XD Cử nhân điện - điện tử
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Thiết kế hệ thống điện công trình III

8 PHẠM TUẤN ĐIỀN 01/6/1989 052089002071 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH Hoàng 

Long
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học kiến trúc 

TpHCM

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

9 LÊ QUỐC BẢO 15/5/1985 052085008616 Tuy Phƣớc, Bình Định Công ty TNHH Bình Phú Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Đại học Văn Lang
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

10 TRƢƠNG THANH HUY 07/9/1980 052080000598 Quy Nhơn, Bình Định Ban QLDA Quy Nhơn Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

HạngLĩnh vực thi

Quy Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Kiểu Việt Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc
Đại học tài nguyên môi 

trƣờng TPHCM
5 HUỲNH TẤN TÀI 20/10/1995 052095020531

Phù Cát, Bình Định Công ty TNHH Kiểu Việt Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học giao thông vận 

tải

2 NGUYỄN ĐÔN TUỆ 16/02/1998 052098011194 Tuy Phƣớc, Bình Định Công ty TNHH Kiểu Việt Kỹ sƣ điện - điện tử Đại học Quy Nhơn

4 NGUYỄN TẤN NGUYÊN 02/01/1994 052094014143

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 06 NĂM 2025 

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Đơn vị công tác

Địa chỉ thường trú theo 

CMND
Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

1



HạngLĩnh vực thi
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Đơn vị công tác

Địa chỉ thường trú theo 

CMND
Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

11 VÕ TẤN HỒNG 08/12/1977 052077000584 Quy Nhơn, Bình Định Ban QLDA Quy Nhơn Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học giao thông vận 

tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

12 ĐOÀN THANH PHONG 04/6/1984 052084011017 Quy Nhơn, Bình Định Ban QLDA Quy Nhơn Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học kỹ thuật công 

nghệ TPHCM
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

13 TRẦN MINH CẢNH 06/8/1983 052083023810 Quy Nhơn, Bình Định Ban QLDA Quy Nhơn
Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng 

công trình ngầm
Đại học mỏ địa chất Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

14 NGUYỄN VĂN HOÀI 01/01/1987 052087001666 Quy Nhơn, Bình Định Ban QLDA Quy Nhơn Kỹ sƣ kỹ thuật công trình
Đại học công nghệ Sài 

Gòn
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

15 LÊ CÔNG CẨN 08/3/1994 052094000407 Quy Nhơn, Bình Định Ban QLDA Quy Nhơn
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

công trình
Đại học Lạc Hồng Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Khảo sát địa hình II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Khảo sát địa hình III

18 NGUYỄN XUÂN PHƢƠNG 06/3/1993 052093003463 Phù Mỹ, Bình Định
Công ty TNHH TV XD 

Thịnh Phát

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

19 NGUYỄN XUÂN THẮNG 18/11/1985 054085012612 TPHCM
Ban QLDA Giao thông & 

Dân dụng tỉnh
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa 

TpHCM
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng I

20 NGUYỄN TUẤN ANH 20/3/1988 052088001775 Quy Nhơn, Bình Định
Ban QLDA Giao thông & 

Dân dụng tỉnh
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học sƣ phạm kỹ 

thuật TpHCM
Định giá xây dựng II

21 VÕ XUÂN CƢƠNG 02/3/1983 052083002244 Quy Nhơn, Bình Định
Ban QLDA Giao thông & 

Dân dụng tỉnh
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học kiến trúc 

TpHCM
Định giá xây dựng I

22 TRƢƠNG ĐỨC TÍN 25/12/1981 052081002718 Quy Nhơn, Bình Định
Ban QLDA Giao thông & 

Dân dụng tỉnh
Kỹ sƣ thủy lợi Đại học thủy lợi Định giá xây dựng I

Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TV hội cầu 

đƣờng
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
17 LÊ ĐỨC QUÝ 20/9/1988 052088012481

16 TRẦN CÔNG DU 08/8/1982 054082011475 Phú Yên
Công ty TNHH TV hội cầu 

đƣờng
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

2


